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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm mục đích xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.). 

Bốn thí nghiệm đã được tiến hành: (1) Ảnh hưởng của BAP, IBA đến khả năng tạo cụm chồi; (2) Ảnh hưởng của 

IBA, Kinetin đến khả năng nhân nhanh chồi; (3) Ảnh hưởng của α-NAA, than hoạt tính đến khả năng tạo rễ in vitro; 

(4) Ảnh hưởng của độ ẩm, giá thể đến tỷ lệ sống của cây sâm cau in vitro trong giai đoạn vườn ươm. Kết quả xác 

định được môi trường tối ưu sử dụng để tạo cụm chồi là môi trường MS + 20 g/l sucrose + 6,5 g/l agar + 0,3 g/l than 

hoạt tính + 2 mg/l BAP + 0,1 mg/l IBA cho tỷ lệ tạo cụm chồi cao nhất (78,33%). Môi trường nhân nhanh là MS +  

20 g/l sucrose + 6,5 g/lagar + 0,3 g/l than hoạt tính + 1,0 mg/l IBA + 1,0 mg/l Kinetin, cho hệ số nhân chồi cao nhất 

đạt 17,75 chồi/mẫu. Môi trường ra rễ phù hợp nhất là MS (giảm 1/2 lượng NH4NO3) + 20 g/l sucrose + 6,5 g/l agar + 

0,7 g/l than hoạt tính, số rễ đạt 7,2 rễ/cây, chiều dài lễ đạt 11,9cm và tỷ lệ ra rễ đạt 100%. Hỗn hợp giá thể đất phù 

sa + trấu hun + phân chuồng (1:1:1) với độ ẩm 80-90% phù hợp nhất cho sự sinh trưởng của cây in vitro trong vườn 

ươm với tỷ lệ sống đạt 100%. 

Từ khóa: Cụm chồi, đất phù sa, α-NAA, BAP, IBA. 

In vitro Propagation Protocol of Curculigo orchioides Gaertn. for Optimization  
of Shoot and Root Regeneration and Nursery Acclimatization Success 

ABSTRACT 

The study aimed to improve the in vitro propagation of Curculigo orchioides Gaertn. Four experiments were 

conducted: (1) The effect of BAP and IBA on the ability to shoot cluster formation; (2) The effect of IBA and Kinetin on 

the ability to rapidly shoot multiplication coefficient; (3) The effect of α-NAA on the ability to root formation; (4) The 

effect of substrate moisture on the survival rate of in vitro plantlets. The results determined that the optimal medium 

used for shoot regeneration was MS medium + 20 g/l sucrose + 6.5 g/l agar + 0,3 g/l activated charcoal + 2 mg/l BAP 

+ 0.1 mg/l IBA (shoot formation rate of 78.33%). The optimal shoot multiplication medium was MS + 20 g/l sucrose + 

6.5 g/l agar + 0,3 g/l activated charcoal + 1.0 mg/l IBA + 1.0 mg/l Kinetin (shoot multiplication of  

17.75 shoots/sample). The most suitable rooting medium was MS (with halved NH4NO3) + 20 g/l sucrose + 6.5 g/l 

agar + 0.7 g/l activated charcoal (7.2 roots/plant, root length of 11.9cm, rooting of 100%). A mixture of alluvial soil + 

burnt rice husk + manure (1:1:1) at 80-90% moisture content was the most suitable substrate for the growth of in vitro 

derived plantlets with a survival rate of 100%. 

Keywords: Shoot regeneration, alluvial soil, α-NAA, BAP, IBA. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) 

thuộc họ tỏi voi lùn (Hypoxidaceae) là cây thân 

thâo, sống låu nëm thường có thân thêt là thân 

rễ, phình to täo thành củ (Asif, 2012). Loài cây 

này phân bố rộng rãi và được tìm thçy ở Ấn Độ, 

Trung Quốc, Nhêt Bân, Thái Lan, Lào, 

Campuchia, Malaysia, Philippines, Indonesia, 

Pakistan… (Chaturvedi & Srivastava, 2023). 

Đåy là một loài thực vêt có giá trð cao trong 

y học cổ truyền, được sử dụng rộng rãi để điều 

trð các bệnh liên quan đến sinh lý, câi thiện sức 

khỏe và tëng cường sinh lực (Nagesh, 2008; 
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Chaturvedi & Srivastava, 2023). Do nhu cæu sử 

dụng lớn và việc khai thác quá ồ ät ngoài tự 

nhiên, såm cau đã trở thành một loài cåy dược 

liệu quý hiếm có nguy cơ suy giâm nghiêm 

trọng. Các biện pháp nhân giống truyền thống 

hiện nay không thể đáp ứng đủ nhu cæu về câ số 

lượng và chçt lượng cho nguồn cung, bởi trong 

tự nhiên, cåy såm cau được nhân giống chủ yếu 

từ hät hoặc bìng thån. Người dân miền núi chủ 

yếu lçy cây non ngoài tự nhiên về trồng, tuy 

nhiên, hät có tỷ lệ nây mæm thçp. Còn nhân 

giống bìng thân thì mỗi cây giống phâi có một 

phæn củ và phæn ngọn để đâm bâo cây có thể 

sống, trong khi đó mỗi cây sâm cau chî hình 

thành một củ chính, vì vêy hệ số nhân giống 

cũng rçt thçp (Nguyễn Đình Sỹ & cs., 2025). Vì 

vêy, việc bâo tồn và phát triển sâm cau qua 

phương pháp nhân giống tiên tiến là rçt cæn 

thiết để đáp ứng nhu cæu của xã hội, bâo tồn 

nguồn gen quý và duy trì sự bền vững của loài. 

Phương pháp nuôi cçy mô in vitro là một giâi 

pháp hiệu quâ để nhân nhanh cây sâm cau, cho 

phép täo ra số lượng lớn cây giống trong khoâng 

thời gian ngín, säch bệnh và có chçt lượng đồng 

nhçt. Nhân giống in vitro cây sâm cau từ các 

méu thân rễ, lá và chồi đînh đã được thực hiện 

và thành công ở trên thế giới và Việt Nam như 

nghiên cứu của Suri & cs. (1999), Nagesh 

(2008), Võ Châu Tuçn & cs. (2011), Trương Thð 

Bích Phượng & cs. (2018) và thêm chí đã tiến 

hành thành công từ kỹ thuêt nuôi cçy lát mỏng 

tế bào (Nguyễn Thð Thúy Diễm & cs., 2021), 

nghiên cứu ânh hưởng của nano bäc và hợp chçt 

hữu cơ trong tái sinh chồi (Nguyễn Đình Sỹ & 

cs., 2025). Tuy nhiên, vén chưa có những nghiên 

cứu nuôi cçy in vitro cây sâm cau từ mít ngủ 

trên thån. Do đó, để tối ưu hóa và nång cao hiệu 

quâ của quy trình nhân giống in vitro, cæn có 

các nghiên cứu về điều kiện nuôi cçy, yếu tố 

dinh dưỡng, phytohoocmon, giá thể thích hợp để 

nâng cao hệ số và chçt lượng cây giống. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu dùng trong nhân giống là mít ngủ 

trên thân của cây sâm cau ngoài tự nhiên, được 

thu thêp ở Đà Bíc, Hòa Bình. Méu được ngâm 

rửa trong xà phòng và được rửa säch läi dưới vòi 

nước, sau đó được khử trùng bìng dung dðch 

HgCl2 0,1% trong 5 phút và rửa läi nhiều læn 

bìng nước cçt vô trùng trong tủ cçy. Các méu 

sau khi khử trùng được cçy trên môi trường MS 

(Murashige & Skoog, 1962) bổ sung 20 g/l 

sucrose; 6,5 g/l agar; 0,3 g/l than hoät tính. 

Môi trường nuôi cçy MS (Murashige & 

Skoog, 1962) bổ sung thêm sucrose, agar và các 

phytohoocmon benzyladenine (BAP), Kinetin 

(K), α-NAA (α-naphthalene acetic acid), IBA 

(indo-3-acetic acid) được sử dụng tùy thuộc vào 

từng thí nghiệm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tạo cụm chồi: Mít ngủ trên 

thân rễ của såm cau được cçy vào các môi 

trường tái sinh nền MS có bổ sung 20 g/l 

saccarose; 6,5 g/l agar; 0,3 g/l than hoät tính và 

các nồng độ BAP (1 mg/l; 1,5 mg/l; 2 mg/l) và 

IBA (0 mg/l; 0,1 mg/l; 0,2 mg/l) để tái täo vêt 

liệu khởi đæu. Sau 8 tuæn, méu được cçy chuyển 

sang môi trường nhân nhanh chồi.  

Phương pháp tái sinh và nhân nhanh chồi: 

Chồi såm cau được tách ra từ cụm chồi và nuôi 

cçy trên môi trường nhân nhanh chồi. Tiến 

hành nghiên cứu ânh hưởng của các chçt điều 

tiết sinh trưởng Kinetin, IBA với các nồng độ 

khác nhau đến hệ số nhân chồi sâm cau sau 8 

tuæn nuôi cçy.  

Phương pháp tạo rễ in vitro: Chồi đơn in 

vitro (chiều cao 3cm) được cçy vào môi trường ra 

rễ để täo cây hoàn chînh. Tiến hành bổ sung 

chçt điều tiết sinh trưởng (α-NAA), than hoät 

tính trên nền môi trường nuôi cçy phù hợp.  

Nền môi trường nuôi cçy trong giai đoän tái 

sinh, nhân nhanh và täo cây hoàn chînh là MS 

bổ sung 20 g/l sucrose; 6,5 g/1 agar; 0,3 g/l than 

hoät tính; pH = 5,8. Riêng đối với giai đoän täo 

rễ in vitro là nền môi trường MS giâm 1/2 lượng 

NH4NO3. Điều kiện nuôi cçy in vitro là 14 giờ 

chiếu sáng, cường độ ánh sáng 2.000-2.500lux, 

nhiệt độ 25 ± 1°C.  

Tçt câ các thí nghiệm trên đều được bố trí 

khối ngéu nhiên đæy đủ (RCBD), 30 méu/công 

thức, mỗi công thức lặp läi 3 læn.  
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Phương pháp đưa cây in vitro ra ngoài vườn 

ươm: Bình cây in vitro hoàn chînh được đưa ra 

ngoài phòng huçn luyện 7 ngày täi vườn ươm. 

Vườn ươm được che phủ lưới đen chín 50% ánh 

sáng trực xä. 

Cåy trong bình đưa ra được rửa säch agar ở 

rễ và được trồng trên hai loäi giá thể: đçt phù sa 

+ trçu hun + phân chuồng (1:1:1) và đçt đồi + 

trçu hun + phân chuồng (1:1:1) với các mức độ 

èm khác nhau bìng cách tưới nước và sử dụng 

máy đo độ èm Total Meter - PMS710 (Trung 

Quốc) để kiểm tra, khoâng cách trồng là 2 × 2cm.  

Thí nghiệm ra cåy được bố trí theo khối 

ngéu nhiên đæy đủ (RCBD), 10 bình/công thức, 

mỗi công thức lặp läi 3 læn, với 30 cây 

Các chî tiêu theo dõi được đo đếm  

10 méu/công thức/nhíc läi, sau đó tính giá trð 

trung bình, bao gồm: tỷ lệ méu chết (%), tỷ lệ 

méu sống (%), chçt lượng chồi, số chồi/cụm, 

chiều cao cây (cm), tỷ lệ chồi ra rễ (%) và  

số rễ/chồi (rễ).  

2.3. Thời gian, địa điểm  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3/2024 

đến tháng 7/2025, täi Phòng Thí nghiệm Bộ 

môn Sinh lý thực vêt, Khoa Nông học, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam.  

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu thu thêp được xử lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel và IRRISTAT 5.0. Sự sai khác 

giữa các giá trð trung bình của các thông số được 

đánh giá theo phån tích phương sai (ANOVA) 

một nhân tố, so sánh giữa các cặp trung bình 

theo tiêu chuèn LSD ở mức độ tin cêy P <0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của BAP và IBA đến khâ 

năng tạo cụm chồi của sâm cau 

Số liệu thu được cho thçy, khi chî bổ sung 

BAP vào môi trường nuôi cçy với các nồng độ 

BAP từ 1; 1,5 và 2 mg/l thì tỷ lệ täo cụm chồi 

dao động từ 50-70%, trong khi đó, nếu kết hợp 

BAP với IBA thì khâ nëng täo cụm chồi và số 

chồi/cụm cao hơn khi sử dụng BAP riêng rẽ. 

Môi trường có bổ sung 2 mg/l BAP + 0,1 mg/l 

IBA cho tỷ lệ täo cụm chồi cao nhçt là 78,83%; 

số chồi/cụm cũng nhiều nhçt là 6,19 chồi/cụm 

và sự sai khác là có ý nghïa thống kê ở mức  

ý nghïa 95% so với các công thức còn läi  

(Bâng 1). 

Nghiên cứu của Trương Thð Bích Phượng & 

cs. (2018) chî ra rìng, bổ sung 3,5 mg/l BAP vào 

môi trường MS thích hợp cho sự tái sinh chồi 

sâm cau từ đoän thân tự nhiên với tỷ lệ méu tái 

sinh là 96,46% và số chồi/méu cao nhçt đät 2,65. 

Môi trường MS bổ sung riêng lẻ 1,5 mg/l BAP; 

1,5 mg/l Kinetin thích hợp cho sự tái sinh chồi 

từ méu với tỷ lệ méu tái sinh chồi læn lượt là 

96,68%; 92,88%. Còn nếu sử dụng nano bäc 

nồng độ 20% và hợp chçt hữu cơ để nhân giống 

in vitro sâm cau thì tỷ lệ méu sống không 

nhiễm đät 81,6% và có 1,6% méu câm ứng täo 

mô sẹo (Nguyễn Đình Sỹ & cs., 2025). Trong 

nghiên cứu này của chúng tôi, khi sử dụng nồng 

độ BAP thçp hơn nghiên cứu trên (2 mg/l) 

nhưng kết hợp với 0,1 mg/l IBA thì tỷ lệ méu tái 

sinh là 90%, tỷ lệ täo cụm chồi là 78,83% và số 

chồi/cụm lớn hơn nhiều (6,19 chồi/cụm). 

3.2. Ảnh hưởng của IBA và Kinetin đến khâ 

năng nhân nhanh chồi của sâm cau 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy, nếu chî bổ 

sung Kinetin các nồng độ từ 0,5-4 mg/l khâ 

nëng kích thích phát sinh cụm chồi đều rçt 

thçp. Số chồi chî đät cao nhçt là 3,75 chồi/méu ở 

nồng độ 1,0 mg/l và sự sai khác giữa các công 

thức chî bổ sung Kinetin là có ý nghïa thống kê 

ở mức độ tin cêy 95%. Tuy nhiên, khi bổ sung 

kết hợp Kinetin + IBA với tỷ lệ 1:1 ở các nồng độ 

từ 0,5-4,0 mg/l khâ nëng phát sinh cụm chồi 

tëng lên, số chồi tëng từ 0,5-1,0 mg/l, sau đó 

giâm dæn và đät cao nhçt ở 1,0 mg/l mỗi loäi với 

17,75 chồi/méu sau 8 tuæn nuôi cçy và sai khác 

có ý nghïa thống kê so với tçt câ các công thức 

còn läi (Bâng 2). 

Chiều cao chồi lớn nhçt ở công thức sử dụng 

đơn lẻ 1,0 mg/l Kinetin hoặc sử dụng kết hợp 

Kinetin và IBA theo hai tổ hợp 1,0 mg/l Kinetin 

+ 1,0 mg/l IBA; 1,5 mg/l Kinetin + 1,5 mg/l IBA. 

https://thbvietnam.com/thuong-hieu-total-meter.html
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Sự sai khác giữa ba công thức này so với các 

công thức còn läi là có ý nghïa thống kê ở mức 

độ tin cêy 95%. Công thức có giá trð thçp nhçt 

về chiều cao chồi là khi bổ sung 4,0 mg/l 

Kinetin. Các công thức kết hợp giữa Kinetin và 

IBA với nồng độ lớn hơn hoặc bìng 2 mg/l cho 

chiều cao chồi sai khác không có ý nghïa thống 

kê và đều thçp hơn tổ hợp 1,0 mg/l Kinetin +  

1,0 mg/l IBA. 

Như vêy, khi bổ sung kết hợp Kinetin + IBA 

với tỷ lệ 1:1 là 1,0 mg/l Kinetin + 1,0 mg/l IBA 

vừa cho số lượng chồi/méu lớn nhçt, vừa có 

chiều cao chồi lớn nhçt. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thð Lài & cs. 

(2018) môi trường thích hợp nhçt cho nhân 

nhanh chồi in vitro cây sâm cau là MS + 30 g/l 

sucrose + 5,5 g/l agar + 200 ml/l nước dừa + 1 g/l 

than hoät tính + 1,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA + 

1,0 mg/l AgNO3 + 50 mg/l tâo Spirulina với số chồi 

20,8 chồi/méu và 5,2 lá/cây, sau 6 tuæn nuôi cçy.

Bâng 1. Ảnh hưởng của BAP và IBA đến khâ năng tạo cụm chồi của sâm cau in vitro 

(sau 8 tuæn nuôi cçy) 

Hàm lượng (mg/l) Tỷ lệ sống (%) Tỷ lệ chết (%) Tỷ lệ tạo callus (%) Tỷ lệ tạo cụm chồi (%) Số chồi/cụm 

1 BAP  56,67 43,33 8,52 50,00 2,23
e
 

1,5 BAP  71,33 28,67 12,00 63,48 3,16
d
 

2 BAP  85,00 15,00 18,24 70,00 3,38
cd

 

1 BAP + 0,1 IBA 76,67 23,33 8,26 61,82 3,24
cd

 

1 BAP + 0,2 IBA 73,67 26,33 5,64 65,00 3,44
cd

 

1,5 BAP + 0,1 IBA 88,33 11,67 13,54 68,38 4,27
bc

 

1,5 BAP + 0,2 IBA 83,33 16,67 13,62 73,12 4,34
b
 

2 BAP + 0,1 IBA 90,00 10,00 16,38 78,83 6,19
a
 

2 BAP + 0,2 IBA 83,33 16,67 15,00 71,65 5,04
b
 

LSD5%    
 

0,89 

CV%    
 

3,6 

Ghi chú: BAP: Benzyladenine, IBA: indo-3-acetic acid. Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không 

có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 2. Ảnh hưởng IBA và Kinetin đến khâ năng nhân nhanh chồi của sâm cau in vitro  

(sau 8 tuæn nuôi cçy) 

Hàm lượng (mg/l) Số chồi /mẫu cấy Chiều cao chồi (cm) Hàm lượng (mg/l) Số chồi /mẫu cấy Chiều cao chồi (cm) 

0,5 Kinetin 3,25
k
 2,57

c
 0,5 Kinetin + 0,5 IBA 9,00

f
 2,85

b
 

1,0 Kinetin 3,75
i
 3,30

a
 1,0 Kinetin + 1,0 IBA 17,75

a
 3,35

a
 

1,5 Kinetin 3,18
k
 2,91

b
 1,5 Kinetin + 1,5 IBA 12,05

b
 3,30

a
  

2,0 Kinetin 3,00
l
 2,30

d
  2,0 Kinetin + 2,0 IBA 11,00

c
 2,95

b
 

2,5 Kinetin 3,00
l
 2,21

de
 2,5 Kinetin + 2,5 IBA 10,00

d
 2,85

b
  

3,0 Kinetin 2,75
m
 2,15

e
  3,0 Kinetin + 3,0 IBA 9,50

e
 2,85

b
 

3,5 Kinetin 3,15
kl
 1,10

f
  3,5 K inetin + 3,5 IBA 7,75

g
 2,77

b
 

4,0 Kinetin 3,50
j
 0,50

g
 4,0 Kinetin + 4,0 IBA 7,00

h
 2,75

b
  

LSD5% 0,24 0,13 LSD5% 0,24 0,13 

CV% 3,5 4,1 CV% 3,5 4,1 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 
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Còn theo nghiên cứu của Trương Thð Bích 

Phượng & cs. (2018), môi trường MS bổ sung  

3,0 mg/l BAP thích hợp nhçt cho sự nhân nhanh 

chồi với 7,44 chồi/méu đến 10,13 chồi/méu sau 6 

tuæn nuôi cçy, tùy thuộc vào nguồn gốc chồi từ 

đoän thân hay méu lá. Trong nghiên cứu này 

của chúng tôi, sử dụng kết hợp Kinetin + IBA 

với tỷ lệ 1:1 ở mức nồng độ thçp là 1,0 mg/l 

Kinetin + 1,0 mg/l IBA cho số chồi täo ra nhiều 

và không cæn sử dụng nhiều hóa chçt có chi phí 

cao như AgNO3 và tâo Spirulina. 

3.3. Ảnh hưởng của α-NAA đến khâ năng 

tạo rễ của chồi sâm cau in vitro 

Từ kết quâ bâng 3 có thể nhên thçy, trên 

môi trường không chứa α-NAA, cây Sâm cau 

vén có khâ nëng täo rễ in vitro nhưng với tỷ lệ 

khá thçp, chî khoâng 40%, rễ ngín, rễ cây 

mânh, yếu, dễ đứt. Khi bổ sung α-NAA vào môi 

trường, tỷ lệ täo rễ in vitro của cây sâm cau 

tëng lên 60% (ở hàm lượng 0,25 mg/l) và 85% (ở 

các nồng độ 0,5-1 mg/l). α-NAA làm tëng tỷ lệ 

täo thành rễ in vitro ở cây sâm cau. Ở nồng độ 

0,25 mg/l, tỷ lệ täo rễ đät 60%, cao gçp 1,5 læn 

so với môi trường không bổ sung α-NAA . Ở các 

hàm lượng α-NAA từ 0,5 đến 1,0 mg/l, tỷ lệ täo 

thành rễ đều đät 85%. Tuy nhiên, nồng độ  

α-NAA 0,75 mg/l là thích hợp nhçt, số rễ trên 

cây là 6,7 rễ/cây, chiều dài rễ đät 9,3cm và sự 

sai khác là có ý nghïa thống kê ở mức độ tin cêy 

95% so với các công thức còn läi. Hơn nữa, rễ in 

vitro täo trong môi trường có bổ sung hàm lượng 

α-NAA này tuy mânh nhưng rçt dai, khó đứt, 

täo điều kiện thuên lợi cho quá trình ra cây  

sau này.  

Kết quâ này cũng tương tự với nghiên cứu 

Wala & Jasrai (2003) với hàm lượng α-NAA bổ 

sung để hình thành rễ in vitro cây sâm cau là 

0,53 mg/l, cho 12 rễ/cåy và cũng gæn giống 

nghiên cứu của Nguyễn Thð Lài & cs. (2018) khi 

sử dụng chçt thuộc nhóm auxin là IBA nồng độ 

0,5 mg/l cho sự hình thành rễ in vitro cây sâm 

cau là tối ưu nhçt, với số rễ đät 10,3 rễ/cây, 

chiều dài rễ đät 5,1cm sau 6 tuæn nuôi cçy.  

3.4. Ảnh hưởng của than hoạt tính đến khâ 

năng tạo rễ của chồi sâm cau in vitro 

Tỷ lệ täo rễ in vitro của cåy såm cau tëng 

lên theo hàm lượng than hoät tính bổ sung vào 

môi trường nuôi cçy. Khi tëng hàm lượng than 

hoät tính lên 0,5 mg/l, tỷ lệ täo rễ tëng từ 86% 

lên 95%, tiếp tục tëng hàm lượng than hoät tính 

lên 0,7 và 1,0 g/l, tỷ lệ täo rễ tëng lên læn lượt là 

95% và 100%. 

Có thể nhên thçy, khi không bổ sung than 

hoät tính, cây sâm cau vén có khâ nëng täo rễ, 

tuy nhiên số rễ/cây thçp hơn những công thức 

được bổ sung than hoät tính và sự sai khác là có 

ý nghïa thống kê ở mức độ tin cêy 95%. Mặc dù 

tỷ lệ ra rễ, số rễ/cây là lớn nhçt và không sai 

khác có ý nghïa thống kê giữa công thức bổ sung 

0,7 và 1,0 g/l than hoät tính, tuy nhiên chiều dài 

rễ đät giá trð lớn nhçt là 11,9cm khi bổ sung  

0,7 g/l than hoät tính. Đåy là hàm lượng phù 

hợp nhçt để täo rễ in vitro cho cây sâm cau. 

Bâng 3. Ảnh hưởng của α-NAA đến khâ năng tạo rễ của chồi sâm cau in vitro 

(sau 4 tuæn nuôi cçy) 

Hàm lượng (mg/l) Tỷ lệ tạo rễ (%) Số rễ/cây (rễ) Chiều dài rễ (cm) Đặc điểm rễ 

0 α-NAA 40 2,4
e
 4,3

e
 Rễ mảnh, yếu, dễ đứt 

0,25 α-NAA  60 4,5
d
 4,5

d
 Rễ ngắn, khỏe 

0,5 α-NAA  85 5,5
c
 8,9

b
 Rễ dài, mảnh, dai 

0,75 α-NAA  85 6,7
a
 9,3

a
 Rễ dài, mảnh, rất dai 

1 α-NAA  85 6,0
b
 8,2

c
 Rễ dài, mảnh, không dai 

LSD5%  0,45 0,15  

CV%  4,4 3,7  

Ghi chú: α-NAA: α-naphthalene acetic acid. Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai 

khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của than hoạt tính đến khâ năng tạo rễ in vitro chồi sâm cau  

(sau 4 tuæn nuôi cçy) 

Hàm lượng than hoạt tính ( g/l) Tỷ lệ tạo rễ (%) Số rễ/cây (rễ) Chiều dài rễ (cm) Đặc điểm rễ 

0 86 6,4
c
 8,7

c
 Rễ ngắn, mảnh 

0,3 90 6,8
b
 9,2

c
 Rễ dài, mảnh 

0,5 95 6,9
b
 9,3

c
 Rễ dài 

0,7 100 7,2
a
 11,9

a
 Rễ dài, dai 

1 100 7,0
a
 10,6

b
 Rễ dài, dai 

LSD5%  0,24 1,06  

CV%  4,2 4,4  

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của độ ẩm giá thể đến sinh trưởng phát triển  

của cây sâm cau in vitro ở giai đoạn vườn ươm (sau 60 ngày nuôi trồng) 

Giá thể Ẩm độ (%) Tỷ lệ sống (%) Số rễ /cây (rễ) Chiều cao cây (cm) 

Đất phù sa + trấu hun + phân chuồng 
(1:1:1) 

60-70 90 10,2
c
 9,5

d
 

70-80 95 13,1
a
 11,6

b
 

80-90 100 12,7
a
 12,0

a
 

Đất đồi + trấu hun + phân chuồng 
(1:1:1) 

60-70 85 9,5
c
 9,0

d
 

70-80 90 11,1
b
 10,5

c
 

80-90 95 11,8
b
 11,3

b
 

LSD5%   8,24 0,38 

CV%   6,1 5,7 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 

 

Ghi chú: a: Giai đoạn tạo cụm chồi; b, c: Giai đoạn nhân nhanh; d: Giai đoạn hình thành cây hoàn chỉnh;  

e, g, h: Ra cây con in vitro. 

Hình 1. Cây sâm cau từ giai đoạn phát sinh chồi đến khi ra cây  



Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) nhằm tối ưu khả năng phát sinh 

chồi, rễ và thích nghi ngoài vườn ươm 

280 

Kết quâ này có sai khác so với nghiên cứu 

của Nguyễn Thð Lài & cs. (2018) về tỷ lệ chồi ra 

rễ cao nhçt, chçt lượng bộ rễ tốt nhçt trong môi 

trường có bổ sung 1 g/l than hoät tính.  

3.5. Ảnh hưởng của độ ẩm giá thể đến tỷ lệ 

sống của cây sâm cau in vitro trong giai 

đoạn vườn ươm 

Kết quâ cho thçy, sau 60 ngày ra cåy, đối 

với giá thể đçt phù sa + trçu hun + phân chuồng 

(1:1:1), ở độ èm giá thể 70-80% và 80-90% 

không có sự sai khác có ý nghïa thống kê về số 

rễ/cåy, nhưng tỷ lệ ra rễ là lớn nhçt (100%) và 

chiều cao cây lớn nhçt (12cm) ở độ èm 80-90% 

và sai khác có ý nghïa thống kê so với các công 

thức còn läi. 

Tçt câ các công thức giá thể đçt đồi + trçu 

hun + phân chuồng (1:1:1) ở các mức độ èm khác 

nhau đều cho tỷ lệ ra rễ nhỏ hơn 100%. Cao 

nhçt là ở mức độ èm 80-90%, với tỷ lệ ra rễ, số 

rễ/cây, chiều cao cây læn lượt là 95%; 11,8 rễ; 

11,3cm. Tuy nhiên, các chî tiêu này đều có giá 

trð thçp hơn có ý nghïa thống kê so với khi sử 

dụng giá thể phù sa + trçu hun + phân chuồng 

(1:1:1). Do đó, giá thể đçt phù sa + trçu hun + 

phân chuồng (1:1:1), độ èm 80-90% là tối ưu  

và phù hợp cho cây sâm cau in vitro sinh trưởng 

tốt nhçt. 

Nghiên cứu trước đåy đã chî ra hỗn hợp đçt 

mùn + vụn xơ dừa (tỷ lệ 70:30) được xác đðnh là 

giá thể phù hợp nhçt cho sinh trưởng của cây 

con såm cau trong vườn ươm, sau 10 tuæn nuôi 

trồng, tỷ lệ sống đät 98%, chiều cao cåy đät 

16,6cm và 6,3 rễ mới/cây (Nguyễn Thð Lài & cs., 

2018). Với giá thể sử dụng trong nghiên cứu này 

phù sa + trçu hun + phân chuồng (1:1:1), độ èm 

80-90%, tỷ lệ ra rễ đã đät được 100% sau 60 

ngày trồng (Bâng 5, hình 1). 

4. KẾT LUẬN 

Môi trường MS + 20 g/l sucrose + 6,5 g/l 

agar + 0,3 g/l than hoät tính + 2 mg/l BAP +  

0,1 mg/l IBA cho tỷ lệ täo cụm chồi cao nhçt 

(78,33%) và số chồi/cụm là nhiều nhçt  

(6,19 chồi/cụm) sau 8 tuæn nuôi cçy.  

Môi trường MS + 20 g/l sucrose + 6,5 g/l 

agar + 0,3 g/l than hoät tính + 1,0 mg/l IBA + 

1,0 mg/l Kinetin là tối ưu cho nhån nhanh chồi 

sâm cau in vitro với 17,75 chồi/méu và chiều cao 

chồi đät 3,35cm sau 8 tuæn nuôi cçy. 

Riêng giai đoän ra rễ cho chồi sâm cau thì 

điều tiết sinh trưởng α-NAA hay than hoät tính 

đều có tác dụng tốt. Nền môi trường MS (giâm 

1/2 lượng NH4NO3) + 20 g/l sucrose + 6,5 g/l 

agar + 0,75 mg/l α-NAA có hiệu quâ cho quá 

trình ra rễ của chồi sâm cau, sau 4 tuæn nuôi 

cçy số rễ là 6,7 rễ/cây, chiều dài rễ đät 9,3cm, rễ  

tríng dai. 

Môi trường MS (giâm 1/2 lượng NH4NO3) + 

20 g/l sucrose + 6,5 g/l agar + 0,7 g/l than hoät 

tính là phù hợp nhçt để ra rễ chồi sâm cau in 

vitro với tỷ lệ ra rễ là 100%, số rễ đät 7,2 rễ/cây 

và chiều dài rễ là 11,9cm chî sau 4 tuæn  

nuôi cçy. 

Hỗn hợp đçt phù sa + trçu hun + phân 

chuồng (tỷ lệ 1:1:1) với độ èm 80-90% được xác 

đðnh là giá thể phù hợp nhçt cho sinh trưởng 

của cåy con trong vườn ươm cho tỷ lệ sống đät 

100%, chiều cao cây 12,0cm, số rễ xuçt hiện 12,7 

rễ sau 60 ngày trồng.  
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